
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 44 2002 Sa TC + BQ 

7 2 41 2002 UXTC 8tuần 

8 3 56 2002 UBT (T) 4 cm

8 4 31 1001 UBT (T) 5 cm

8 5 25 ĐT UBT 2bên  7cm

9 6 45 3003 UBT (P) 6cm

9 7 25 0000 VS I

9 8 26 0000 UBT (T) 6 cm

11 9 39 2012 UBT 2 bên 5cm 

11 10 35 1011 UBT 6cm

11 11 31 1001 UBT (T) 6 cm

12 0

4 0 0

4 0 0

7 1 49 1001 UBT (T) 6 cm

7 2 40 2001 NXTC 14 tuần

7 3 37 1011 UBT (T) 7cm/VMC

8 4 49 5005 UBT 2bên 8cm

8 5 45 2002 Vòng xuyên cơ

8 6 21 0000 LNMTC 2BT 7cm

9 7 46 1011 UBT (P) 6cm

9 8 28 0010 LNMTCBT (T) 5cm/ Dị ứng  Danazol

9 9 19 ĐT UBT (T) 8cm

11 10 36 1001 UBT (T) 8cm

11 11 33 3003 UBT (T) 6 cm

TR.THẢO + THU.TT 

TR.THẢO + THU.TT

HUỲNH HẢI + CHỌN

HUỲNH HẢI + CHỌN  

PHAN NGA + TR BÍCH 2 + MỸ THANH

PHAN NGA + MỸ THANH

LƢU + QUANG NHẬT.TT + PHƢỢNG.PNT

LƢU + QUANG NHẬT.TT + PHƢỢNG.PNT

LƢU + PHƢỢNG.PNT

TR.THẢO + THU.TT

H.TRUNG + AN.TT

H.TRUNG + AN.TT

DỰ BỊ

HIẾN MINH + THƢ.NT (S)

HIẾN MINH + THÙY.TT(C)

PHAN NGA + TR BÍCH 2 + MỸ THANH

N.DIỆP + HIỀN.NT

N.DIỆP + HIỀN.NT

TR.HẠNH + LỆ THỦY

TR.HẠNH + LỆ THỦY

TR.HẠNH + LỆ THỦY

H.TRUNG + AN.TT

BS PHẨU THUẬT

BPNGA + B.TUYẾT.PNT + TRẦN TUYẾT.PNT

MỸ NHI + THƢƠNG.BM + BÙI PHƢỢNG

THƢƠNG.BM + BÙI PHƢỢNG + HUY.NT

N.DIỆP + QUANG NHẬT.TT + HIỀN.NT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ, TTTXT

NS BTC , Bóc NX, nếu KĐCắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng BQ - TC

NS BTC cắt đốt NX

NS Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 24/10/2011 đến ngày 30/10/2011 (Tuần4)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

TRẦN  THỊ TẰM

HIỆP THỦY

LÊ THỊ HUỲNH TRÂM

ĐÀO THI TUYẾT

NGÔ THỊ BÍCH NGỌC

MAI THỊ LỆ TRINH

NGÔ THỊ BÉ BẢY

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

BÙI THỊ THANH THẢO

VÕ THỊ VẮT

LÊ THỊ DIÊN KIỀU

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỆT

HUỲNH THỊ CÖC

SẦM THỊ HÀ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BÙI THỊ THƢƠNG

NGUYỄN THỊ  KEN

NGÔ THỊ CẨM HỒNG

LÊ THỊ DIỆU HIỀN

TRẦN KHẢ Ý

NGUYỄN THỊ HÀ LIL

8653

8448

8298

8373

8361

8269

8503

8362

8320

8522

SHC

8256

8251

8482

8246

8441

8253

8293

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4243

8267

8270

8291

PM

Ngày: 24/10/2011 

Ngày: 25/10/2011 

8287



11 12 22 1001 UBT (P) 7cm

13 36 2002 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 47 2012 NXTC (dƣới niêm)/ VMC UBT

7 2 22 0000 VS 1 + UBT (P) 4cm

7 3 24 0000 UBT 2bên 5cm

8 4 50 2002 TSPTKĐHNMTC/VMC TNTC

8 5 32 1001
UBT (P) 8cm, CĐPB: U giả nang/VMC 

UBT

8 6 35 2002 UBT (P) 7cm

9 7 47 1001 LNMTCBT (P) 4cm

9 9 30 1011 UBT (P) 3cm

11 10 47 2012 UBT (P) 7cm

11 11 32 1001 UBT (P) 8cm/VMC UBT (P)

11 12 41 ĐT UBT 2bên 6cm

11 13 31 2012 UBT (T) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 46 1011 UBT (T) 6 cm, CĐPB: Ứ dịch TV

7 2 38 2022 LNMTCBT (T) 6cm/ VMC UBT (P)

7 3 31 0000 VS I

8 4 47 2002 TSĐGĐHNMTC

8 5 33 1001 VS I

8 6 21 0010 UBT (P) 8cm

9 7 39 ĐT UXTC  12tuần + UBT (P)  5cm

9 8 33 2002 UBT (P) 6cm

9 9 23 0000 UBT (P) 9cm

11 10 37 1001 UBT (P) 6cm

11 11 28 2012 UBT (T) 7cm/VMC 

11 12 29 1011 UBT (T) 7 cm

THỤC TRANG + YÊN

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

BẢO ANH + K.LIÊN

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + LONG.TT

HƢNG.PNT + H.QUYÊN

HƢNG.PNT + H.QUYÊN   

D.MINH + THỤC TRANG + YÊN

THỤC TRANG + YÊN

Q.HIẾU + QUANG NHẬT.TT

Q.HIẾU + QUANG NHẬT.TT

THĂNG.BM + AN (S)     

THĂNG.BM + LỘC.TT(C)   

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

BẢO ANH + K.LIÊN

H.THẮM + PHONG.TT

H.THẮM + PHONG.TT

ĐỖ HIẾU + G.ĐỨC + TRÀ.TT

ĐỖ HIẾU + G.ĐỨC

H.HIỆP + ÁI     

H.HIỆP + ÁI

NHU + HẢI.TT (S)   

NHU + ANH THI.TT(C)

THỐNG + M TUẤN + H.HOA.BM

THỐNG + H.HOA.BM

M TUẤN + H.HOA.BM

LƢU + H.THẮM + PHONG.TT

HUỲNH HẢI + CHỌN  

DỰ BỊ

NS Bóc UBT + NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

ĐOÀN THỊ THANH THÖY

DƢƠNG THỊ HOA

NGUYỄN THỊ MỘNG OANH

TRẦN THI NHUNG

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

TRẦN KIM MỸ ANH

TRẦN THỊ HÕA

BN TNTC

LÂM KIM HÕA

NGUYỄN THỊ HÓA

NGUYỄN THỊ HỘ

LÊ THỊ LỆ THỦY

VÕ THỊ THANH HIỀN

ĐOÀN THỊ NGỌC HẰNG

LÊ THỊ HUỲNH HOA

VÕ THỊ MÀU

TRƢƠNG THỊ CẨM THÖY

LÊ THỊ LỆ HẰNG

BN TNTC

CAO THỊ TUYẾT HẠNH

ĐẶNG THỊ THU LIÊN

NGUYỄN THỊ QUỐC HƢƠNG

VÕ THI MÀU

TRƢƠNG THỊ THANH KIỀU

NGUYỄN THỊ GÁI

TRẦN THỊ NHƢ THÖY

NGUYỄN THỊ GÁI

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGÂN

8356

8370

8353

8345

8424

8610

8423

8443

8528

8358

8327

8310

8783

7495

8321

8335

8350

8309

8343

8321

8498

8422

8325

8788

8296

8312

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/10/2011 

Ngày: 27/10/2011 



4 0 0

4 0 0

7 1 53 3012 UBT (P) 7cm

7 2 38 2022 NXTC  5 cm

8 3 0

8 4 0

8 5 29 1001 UBT (T) 7 cm

8 6 24 ĐT UBT (P) 6cm

9 7 36 ĐT UBT (T) 5cm/VMC UBT (P)

9 8 31 1011 VS 2 , UBT 2 bên 4cm

9 9 22 ĐT UBT (T) 8 cm

11 10 41 3003 UBT (P) 6cm

11 11 36 3013 UBT (P) 7cm/VMC

11 12 22 0000 VS I 

13 39 3013 UBT (T) 6 cm

14 29 0000 UBT (P) 9cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU NGUYỆT + TH.LANBM

THU NGUYỆT + TH.LANBM

THU NGUYỆT + TH.LANBM

MAI PHƢƠNG1 + DANH.NT

MAI PHƢƠNG1 + DANH.NT

MAI PHƢƠNG1 + DANH.NT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + HẠNH3

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + HẠNH3

TÖ NGÂN + K.XUYẾN

TÖ NGÂN + K.XUYẾN

Đ.THẢO + KIỀU LOAN (S,3)

Đ.THẢO + TRINH.TT(C,3)

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 20 tháng 10 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ ĐIỂM

QUÁCH NGUYỄN YẾN NHI

NGUYỄN THỊ KIM PHƢỚC

PHẠM THỊ LẬP

CHIỀU: BS TÖ NGÂN MỔ

ĐINH THỊ DI

HỒ TÖ TRÂN

GIÁP THỊ NGỌC HƢƠNG

NGUYỄN THỊ LIỀN

TÔ ĐẶNG QUẾ ANH

BN TNTC

BN TNTC

LƢU THỊ ĐÀO

TRẦN THI THUẬN

SÁNG: WORKSHOP

8430

8395

8415

8471

8379

8409

6960

8425

8074

8388

8360

8442

Thứ: SÁU 

Ngày: 28/10/2011 


